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  Gồm 8 bảng thi đấu : Từ bảng 1 đến bảng 8 

    Buổi sáng : Bảng 1 , 2 ,3 
  

BẢNG 
TẾN  

ĐỘI THI ĐẤU 

TRẬN 

Bảng 1 Trận 1 

LH-LIGHT SPK-NEW 1 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 2 

LH-112 SPK-LION 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 3 

LH-S VC N08-ARMY -01 

Đại học Lạc Hồng Cao đẳng Nghề số 8 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 1 Trận 4 

TRƯỜNG SA LH-LIGHT 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 5 

HITC-THẦN TỐC IUH.X2-07 CONTINUE 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 6 

HITC-CU IUH.X2-07-START 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 1 Trận 7 

SPK-NEW 1 TRƯỜNG SA 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 8 

SPK-LION HITC-THẦN TỐC 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 9 
VC N08-ARMY -01 HITC-CU 

Cao đẳng Nghề số 8 Cao đẳng Công thương TP.HCM 



( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 1 Trận 10 

LH-LIGHT SPK-NEW 1 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 11 

IUH.X2-07 CONTINUE LH-112 

Đại học Công nghiệp TP.HCM Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 12 

IUH.X2-07-START LH-S 

Đại học Công nghiệp TP.HCM Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 1 Trận 13 

TRƯỜNG SA LH-LIGHT 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 14 

LH-112 HITC-THẦN TỐC 

Đại học Lạc Hồng Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 15 

LH-S HITC-CU 

Đại học Lạc Hồng Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 1 Trận 16 

SPK-NEW 1 TRƯỜNG SA 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 2 Trận 17 

SPK-LION IUH.X2-07 CONTINUE 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 3 Trận 18 

VC N08-ARMY -01 IUH.X2-07-START 

Cao đẳng Nghề số 8 Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

        

Buổi chiều : Bảng 

4,5,6,7,8     

        

Bảng 4 Trận 19 

LH-ZEUS SPK -CLC 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 20 

LH-FIRE SPK-KHT 1 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 21 

LH-DCN SPK-CBG 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 



Bảng 7 Trận 22 

LH-Q SPK-KHT 2 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 23 

LH-NVN SPK-VEGA 

Đại học Lạc Hồng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 4 Trận 24 

BK-NNB TĐN-EX 

Đại học Bách khoa TP.HCM Đại học Trần Đại Nghĩa 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 25 

BK-FS IUH.X2-07 N.O.N 

Đại học Bách khoa TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 26 

CT-HUNTERS IUH.X2-07 THE END 

Đại học Cần THơ Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 7 Trận 27 

QCE AUTO SVI 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Đại học Trần Đại Nghĩa 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 28 

CTASF 1 BRVT-CĐN 

Cao đẳng Công thương TP.HCM Cao đẳng Nghề Bà Rịa Vũng tàu 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 4 Trận 29 

SPK -CLC BK-NNB 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Bách khoa TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 30 

SPK-KHT 1 BK-FS 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Bách khoa TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 31 

SPK-CBG CT-HUNTERS 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Cần THơ 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 7 Trận 32 

SPK-KHT 2 QCE AUTO 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 33 

SPK-VEGA CTASF 1 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 4 Trận 34 

TĐN-EX LH-ZEUS 

Đại học Trần Đại Nghĩa Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 35 
IUH.X2-07 N.O.N LH-FIRE 

Đại học Công nghiệp TP.HCM Đại học Lạc Hồng 



( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 36 

IUH.X2-07 THE END LH-DCN 

Đại học Công nghiệp TP.HCM Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 7 Trận 37 

SVI LH-Q 

Đại học Trần Đại Nghĩa Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 38 

BRVT-CĐN LH-NVN 

Cao đẳng Nghề Bà Rịa Vũng tàu Đại học Lạc Hồng 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 4 Trận 39 

LH-ZEUS BK-NNB 

Đại học Lạc Hồng Đại học Bách khoa TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 40 

LH-FIRE BK-FS 

Đại học Lạc Hồng Đại học Bách khoa TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 41 

LH-DCN CT-HUNTERS 

Đại học Lạc Hồng Đại học Cần THơ 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 7 Trận 42 

LH-Q QCE AUTO 

Đại học Lạc Hồng Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 43 

LH-NVN CTASF 1 

Đại học Lạc Hồng Cao đẳng Công thương TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 4 Trận 44 

SPK -CLC TĐN-EX 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Trần Đại Nghĩa 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 5 Trận 45 

SPK-KHT 1 IUH.X2-07 N.O.N 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 6 Trận 46 

SPK-CBG IUH.X2-07 THE END 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Công nghiệp TP.HCM 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 7 Trận 47 

SPK-KHT 2 SVI 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Trần Đại Nghĩa 

( đỏ ) ( xanh) 

Bảng 8 Trận 48 

SPK-VEGA BRVT-CĐN 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Cao đẳng Nghề Bà Rịa Vũng tàu 

( đỏ ) ( xanh) 
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